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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA NGÔN NGỮ & VĂN HÓA HÀN QUỐC 

 

ĐỀ THI, ĐÁP ÁN/RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH  

Mã học phần:  DVH0070 Số tin chỉ: 2 

Mã nhóm lớp học phần:  232_71EBAS10012_24,25 

Hình thức thi: Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 
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II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Vận dụng kiến 

thức cơ bản học 

phần để viết 

đúng chính tả, 

dùng từ đúng, sử 

dụng dấu câu 

chính xác, phân 

tích được cấu 

trúc câu, nhận 

diện được lỗi và 

sửa lỗi câu sai, 

phân tích được 

các phương thức 

liên kết câu và 

thực hành liên 

kết câu, soạn 

thảo được các 

loại văn bản 

Thi tự 

luận 
50 

1 

2 

3 

4 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

PI 1.1 (R) 

 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

 

Câu hỏi 1: (2.5 điểm) Gạch dưới những từ dùng sai và tìm từ thay thế  

1. Tôi không nói dấu diếm với mọi người rằng, làm kinh tế phải tìm ra những khe hở của 

quy chế mà chui.  

2. Dưới danh nghĩa phục hồi văn hoá truyền thống, nhiều nơi đã vô tình làm sống lại những 

thủ tục thời phong kiến. 

3. Anh là người cầm cương nẩy mực ở đây nên phải chí công vô tư mới được. 

4. Vừa rồi, chính quyền ở Hà Nội đã giải phóng hàng chục điểm xây dựng trái phép ở 

trên đê và ven đê.  

5. Từ đồng bằng hoang dã đã mọc lên những xóm làng mới. 

Câu hỏi 2 : (2.5 điểm) Xác định loại câu sai và sửa lại  

      1. Trong truyện Sơn Tinh Thủy Tinh đã thể hiện lòng tin tưởng của mình  
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 2. Những học sinh được trường khen thưởng cuối năm về thành tích xuất sắc trong học tập, 

lao động. 

3. Với tất cả những hiểu biết của anh và bạn bè đồng trang lứa, đều có chung nhận xét là 

cuộc sống ở ký túc xá còn nhiều khó khăn quá.  

 4. Hình ảnh chị Dậu mà Ngô Tất Tố khắc họa trong tác phẩm “Tắt đèn” ngày xưa là bản 

chất của người phụ nữ. 

 5. Để các em học sinh có những ngày hè bổ ích nên địa phương đã tổ chức nhiều điểm sinh 

hoạt hè với nhiều hoạt động phong phú. 

 Câu hỏi 3: (2.5 điểm) Xác định phương thức liên kết câu  

1. Phụ nữ lại càng cần phải học. Đây là lúc chị em phải cố gắng để kịp nam giới. (Hồ Chí 

Minh) 

2. Nguyễn Trãi dành một đoạn khá dài để nói lên ý chí diệt thù, cứu nước của Lê Lợi. Hình 

như ông  muốn nói lên thật đầy đủ và nêu lên tấm gương sáng, đức kiên trì của lãnh tụ nghĩa 

quân. 

 3. Phát súng nổ. Em bé từ lưng trâu ngã lăn xuống. (Anh Đức) 

4. Người quân tử hòa thuận và không a dua. Kẻ tiểu nhân thì a dua nhưng không hòa thuận. 

(Khổng Tử) 

 5. Đồng dùng làm dây dẫn điện, bạc để mạ các đồ dùng, vàng dùng làm trang sức. Kim loại 

thật có ích. 

  Câu hỏi 4: (2.5 điểm) Anh/ chị chọn và thực hiện viết văn bản  1 trong 2 đề dưới đây  

1. Đơn xin chuyển lớp  

2.  Biên bản kiểm phiếu bầu Ban chấp hành Đoàn khoa  

 

 

 

 

……………………….. 
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ĐÁP ÁP VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Tự luận   

Câu 1  2.5  

Gạch dưới 

những từ dùng 

sai và tìm từ 

thay thế 

1. Tôi không nói dấu diếm với mọi 

người rằng, làm kinh tế phải tìm ra 

những khe hở của quy chế mà chui. 

(giấu giếm) 

2. Dưới danh nghĩa phục hồi văn 

hoá truyền thống, nhiều nơi đã vô tình 

làm sống lại những thủ tục thời phong 

kiến.(hủ tục) 

3. Anh là người cầm cương nẩy 

mực ở đây nên phải chí công vô tư mới 

được. (cầm cân nảy mực) 

4. Vừa rồi, chính quyền ở Hà Nội 

đã giải phóng hàng chục điểm xây 

dựng trái phép ở trên đê và ven đê. 

(giải tỏa) 

5. Từ đồng bằng hoang dã đã mọc 

lên những xóm làng mới.(hoang sơ) 

0.5 

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

0.5 

 

Câu 2  2.5  

Xác định loại 

câu sai và sửa 

lại  

1. Trong truyện Sơn Tinh Thủy 

Tinh đã thể hiện lòng tin tưởng 

của mình  

Lỗi sai: thiếu chủ ngữ  

Sửa: thêm chủ ngữ   

2. Những học sinh được trường 

khen thưởng cuối năm về thành 

0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5 
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tích xuất sắc trong học tập, lao 

động. 

Lỗi sai: thiếu vị ngữ  

Sửa: thêm vị ngữ 

3. Với tất cả những hiểu biết của 

anh và bạn bè đồng trang lứa, đều 

có chung nhận xét là cuộc sống ở 

ký túc xá còn nhiều khó khăn 

quá.  

Lỗi sai: thiếu chủ ngữ  

Sửa: bỏ của 

4. Hình ảnh chị Dậu mà Ngô Tất Tố 

khắc họa trong tác phẩm “Tắt 

đèn” ngày xưa là bản chất của 

người phụ nữ. 

Lỗi sai: sai logic 

Sửa: đưa ngày xưa ea cuối câu 

5. Để các em học sinh có những 

ngày hè bổ ích nên địa phương đã 

tổ chức nhiều điểm sinh hoạt hè 

với nhiều hoạt động phong phú. 

Lỗi sai: thiếu chủ ngữ 

Sửa: bỏ nên 

 

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

 

Câu 3   2.5  

Xác định 

phương thức 

liên kết câu 

1. Phụ nữ lại càng cần phải học. Đây 

là lúc chị em phải cố gắng để kịp nam 

giới. (Hồ Chí Minh) (Thế đồng nghĩa) 

 2. Nguyễn Trãi dành một đoạn khá 

dài để nói lên ý chí diệt thù, cứu nước 

của Lê Lợi. Hình như ông  muốn nói 

0.5 

 

 

 

 

0.5 
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lên thật đầy đủ và nêu lên tấm gương 

sáng, đức kiên trì của lãnh tụ nghĩa 

quân. (Thế đại từ) 

 3. Phát súng nổ. Em bé từ lưng trâu 

ngã lăn xuống. (Anh Đức) (Nối tuyến 

tính) 

 4. Người quân tử hòa thuận và không 

a dua. Kẻ tiểu nhân thì a dua nhưng 

không hòa thuận. (Khổng Tử) (Đối 

trái nghĩa) 

  5. Đồng dùng làm dây dẫn điện, bạc 

để mạ các đồ dùng, vàng dùng làm 

trang sức. Kim loại thật có ích. (LT 

tổng thể)  

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

Câu 4  2.5  

Chọn và thực 

hiện viết văn 

bản  1 trong 2 

đề 

1. Đơn xin 

chuyển lớp 

2. Biên bản 

kiểm phiếu bầu 

Ban chấp hành 

Đoàn khoa   

NỘI DUNG: đúng đủ  

TRÌNH BÀY: đúng mẫu, sạch đẹp 

  

 

1.75 

0.75 

 

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2024 

 

Người duyệt đề             Giảng viên ra đề 

    
 

 TS. Bùi Thị Mỹ Linh          Nguyễn Thu Hà  


